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PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU 

TRƯỜNG MN DIỄN BÍCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Diễn Bích, ngày 09  tháng 08 năm 2024 

 

BIÊN BẢN 

Họp xét  hồ sơ  các nhà cung ứng thực phẩm cho trường mầm non  

Năm học 2024- 2025 

Hôm nay ngày 09/08/2024, vào lúc 7h30 phút, tại văn phòng của trường MN 

Diễn Bích, chúng tôi đã ghi nhận số hồ sơ các nhà cung ứng thực phẩm đã nạp như 

sau:  

I.Thành phần, số lượng người tham gia: 08/8người  gồm: 

1 Bà Trần Thị Luyên Hiệu trưởng Trưởng ban 

2 Bà Nguyễn Thị Kim Liên P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban 

3 Bà Cao Thị  Nhung P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban 

4 Bà Lê Thị Thu Thuỷ TTCMMG Ủy viên 

5 Bà Đậu Thị Vân      CTCĐ  Ủy viên 

6 Bà Đậu Thị Thương Kế toán Ủy viên 

7 
Bà Võ Thị Thuỷ Trưởng BTTND, 

TTCMNT 

Ủy viên 

8 Bà Thái Bá Hùng TBĐDCMHS Ủy viên 

II. Chủ trì: Bà : Trần Thị Luyên -  Hiệu trưởng  

      Thư ký: Đậu Thị Vân 

III. Nội dung 

1.Tổng hợp các nhà cung ứng thực phẩm cho trường năm học 2024-2025 

theo Thông báo số 189a/TB-MNDC ngày 06/08/2024 

Sau 15 ngày thông báo và tiếp nhận hồ sơ, nhà trường đã tiếp nhận được số 

lượng hồ sơ như sau: 

1. Nhà cung ứng tôm biển 

Có 1 bộ hồ sơ:  

1.Bà: Trương Thị Nguyên. Số CCCD: 040195007097 Cấp ngày: 12/01/2022 

tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.023527. Đăng ký lần đầu ngày 07/01/2022.  

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn có 

xác nhận của phòng nông nghiệp và phát triển nông thông xác nhận ngày 18/01/2022 
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2.Nhà cung ứng gạo tẻ 

Có 01 hồ sơ: 

2.1 Bà: Nguyễn Thị Hải. Số CCCD: 040175030402; ngày cấp: 17/12//2021; 

Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Giấy phép 

kinh doanh: 27M.8.019876. Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản an toàn do phòng NN và PTNT Diễn Châu cấp ngày 22 tháng 11 năm 

2022. 

- Giấy khám sức khỏe ngày 30/07/2024 do bệnh viện đa khoa Diễn Châu cấp. 

 Chỗ ở hiện nay:  Thôn 6, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. (chị 

Hải xin hợp đồng Gạo tẻ) 

3. Nhà cung ứng Thịt gà 

3.1. Bà: Trần Thị Nhung. Số CCCD: 040171019298  Cấp ngày: 02/10/2021 tại: 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mã số 2902028156, Giấy chứng 

nhận điều kiện vệ sinh thú y  ngày 24 tháng 10 năm 2022, Giấy xác nhận kiến thức 

về an toàn vệ sinh thực phẩm Do phòng kinh tế hạ tầng Diễn Châu cấp ngày 06 

tháng 9 năm 2023 

- Bản cam kết tự nguyện đảm bảo an toàn thực phẩm của Phòng kinh tế và hạ 

tầng huyện Diễn Châu cấp ngày 28 tháng 5 năm 2020.  

- Giấy khám sức khỏe ngày 22/08/2024 do bệnh viện đa khoa Diễn Châu cấp. 

(Cung cấp Thịt Gà) 

4. Nhà cung ứng: Nếp, Đậu, Lạc 

4.1.Bà: Nguyễn Thị Hương. Số CCCD: 040168030226 Cấp ngày: 16/08/2021 

tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đăng ký hộ kinh doanh số: 

27M.8.013471. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm số 

493/2023/XNKT- KT&HT  Do Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản cấp ngày 10 tháng 7 năm 2023 

- Bản cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn của 

Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Diễn Châu cấp ngày 19 tháng 5 năm 2023.  

- Giấy khám sức khỏe . Chỗ ở hiện nay:  Xóm Vạn Nam, Xã Diễn Vạn, Huyện 

Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. 

5. Nhà cung ứng rau củ quả miến, đậu phụ 

1 bộ hồ sơ: 

3.1.Bà: Ngô Thị Liên.  Số CCCD: 040166016569 Cấp ngày: 27/08/2021  tại: 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đia chỉ: Thôn Kỷ B, Xã Diễn Kỷ, 

Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

- Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.023258 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nông, Lâm, Thủy Hải sản an 

toàn xác nhận của Phòng NN và PTNT Diễn Châu, ngày 01 tháng 12 năm 

2021. 

6. Nhà cung ứng cá thu 
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6.1.Bà: Lê Thị Lộc. Số CCCD: 040185014812 Cấp ngày: 17/09/2021  tại: Cục 

cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội 

- Đia chỉ: Xóm Bắc Chiến Thắng, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ 

An 

- Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.013383 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Nông, Lâm, Thủy Hải sản an 

toàn xác nhận của Phòng NN và PTNT Diễn Châu, ngày 05 tháng 9 năm 2024 

- Giấy khám sức khỏe ngày 22/08/2024 do bệnh viện đa khoa Diễn Châu cấp 

7. Nhà cung cấp thịt lợn, mở lợn, xương, tim cật… 

1 bộ hồ sơ 

7.1. Bà: Nguyễn Thị Ngọc. Số CCCD: 04017005683 Cấp ngày: 27/04/2021 tại: 

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Tự nguyên cam kết đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Giấy khám sức khỏe ngày 06/0892024 do bệnh viện đa khoa Phú Hậu cấp 

- Giấy phép kinh doanh số: 27M.8.018595 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm chi cục thú y nghệ an cấp 

ngày 14 tháng 07 năm 2020 

8. Nhà cung ứng trứng gà  

8.1. Bà: Nguyễn Thị Sâm. , 

9. Nhà cung cấp gia vị (hạt nêm, dầu ăng, sữa đặc….) 

1 bộ hồ sơ 

Ông: Nguyễn Trí Hạnh. Số CCCD: 040081006237 Cấp ngày: 27/04/2021 tại: 

Cục trưởng cục quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Đia chỉ: Khối 2, Thị Trấn, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

 Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 27M.0.019789 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy hải sản an toàn do Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn 

Diễn Châu cấp.  Mã số thuế: 8427978437-001 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, do 

phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Diễn Châu xác nhận ngày 11 

tháng 9 năm 2023. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Giấy khám sức khỏe ngày 30/7/2024 do bệnh viện đa khoa Diễn Châu cấp. 

10. nhà cung cấp bánh bao, sữa chua 

1 bộ hồ sơ 

10.1.Ông: Dương Đăng Thỏa. Số CCCD: 040084027774 Cấp ngày: 

14/08/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: 27M.0.015187. Bản tự nguyện 

cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm có xác nhận của phòng kinh tế và hạ tâng xác 

nhận ngày 04/6/2021. Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực 

phẩm do Phòng kinh tế và hạ tầng Huyện Diễn Châu xác nhận ngày 04 tháng 6 

năm 2021. 
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11. Nhà cung ứng thịt bò 

Bà: Hoàng Thị Châu. Số CCCD: 040165005293 Cấp ngày: 25/04/2021 tại: 

Cục trưởng cục quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

Đia chỉ: Xóm 6 Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An 

 Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 27M8031626 

- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy hải sản an toàn do Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn 

Diễn Châu cấp ngày ngày 21 tháng 08 năm 2024 

Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giấy khám 

sức khỏe ngày 30/09/2024 do bệnh viện đa khoa minh An cấp. 

12.Nhà cung cấp gas (khí đốt) 

12.1.Ông: Phạm Văn Hồng. Số CCCD: 040073017326 cấp ngày 10 tháng 5 

năm 2021. Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. 

- Giấy chứng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do phòng cảnh 

sát PC& CC tỉnh Nghệ An cấp ngày 27/4/2022.. 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm nghành nghề kinh doanh có 

điều kiện theo cấp ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Công an huyện Diễn Châu . 

- Giấy chứng nhận hoàn thãnh chương trình tập huấn trong hoạt động kinh 

doanh  .. 

2. Các thành viên xét duyệt thảo luận, cho ý kiến: 

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên: Do đặc thù địa phương ta là vùng nông thôn nên 

số người ứng tuyển ít, không có để chọn lựa, khó khăn trong tiếp nhận, đề nghị xét 

tuyết tất cả hồ sơ đã có nhu cầu trên 

- Bà Cao Thị Nhung: Nhất trí như ý kiến đồng chí Khuyên, Các hồ sơ tham 

gia cung ứng thực phẩm hộ nào không đủ điều kiện về pháp lý, giá cả không phù 

hợp ta không hợp đồng. 

- Bà Đậu Thị Vân: Nhất trí với các ý kiến trên. Đề nghị tuyển hết số hồ sơ đã 

nạp . 

- Bà Võ Thị Thuỷ: Nhất trí như các ý kiến trên, đối với các nhà thực phẩm 

cần thực hiện đảm bảo chất lượng các mặt hàng và đảm bảo chịu trách nhiệm với 

các mặt hàng đã nhập cho nhà trường. 

3.4. Kết quả xét duyệt.  

3.4.1. Kết quả xét duyệt các nhà cung ứng thực phẩm năm học 2024- 2025: 

12 người/12 hồ sơ (theo danh sách trên),  

3.4.2. Kết quả trúng tuyển cung ứng thực phẩm: 12/12 hồ sơ 

- có 08/08 người thống nhất, tỷ lệ đồng ý 100% 

3.5. Kết luận: 
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Hội đồng lựa chọn thống nhất các nội dung như mục 3.4 và giao cho Hiệu 

trưởng thực hiện công khai kết quả xét tuyển này theo quy định 

- Sau khi kết thúc ông khai, Căn cứ quyền hạn được giao tổ chức ký hợp đồng 

với các nhà cung ứng thực phẩm 

Biên bản lập xong vào lúc 10h30 cùng ngày 

 
           CTHĐ                                      PCTHĐ                                    THƯ KÝ , CTCĐ                

 

 

 

    Trần Thị Luyên       Nguyễn Thị Kim Liên     Cao Thị Nhung      Đậu thị Vân      

 

          TBTTND , TTNT                       Tổ trưởng CMMG                          

 

 

            Võ Thị Thuỷ                                     Lê Thị Thu Thảo              

 

 
                                          TRƯỞNG BAN ĐDCMHS 

 

 

 

 

                                                         Thái Bá Hùng 


